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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:         /2026/NQ-HĐNDDỰ THẢO

	
	Quảng Ninh, ngày        tháng 7 năm 2026



NGHỊ QUYẾT
Quy định chính sách hỗ trợ người học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2026–2031

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 123/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp số 124/2025/QH15;
Căn cứ Luật Giáo dục đại học số 125/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 238/2025/NĐ-CP quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;
Xét Tờ trình số …/TTr-UBND ngày …/6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2026–2031; Báo cáo thẩm tra số .../BC-HĐND ngày .../.../2026 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp;
Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết chính sách hỗ trợ người học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2026–2031.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định hỗ trợ người học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2026–2031.
2. Đối tượng áp dụng
a) Học sinh, sinh viên tốt nghiệp trung học trung học phổ thông đang thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh học hệ chính quy trình độ trung cấp, cao đẳng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;
b) Học sinh, sinh viên tốt nghiệp trung học trung học phổ thông đang thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh học hệ chính quy trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, thuộc danh mục ngành, nghề khuyến khích đào tạo của tỉnh (Danh mục chi tiết kèm theo); 
c) Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh, doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.
Điều 2. Nguyên tắc và thời gian hỗ trợ
1. Nguyên tắc hỗ trợ
a) Học sinh, sinh viên thuộc đối tượng của nhiều chính sách hỗ trợ có cùng tính chất thì được hưởng chế độ cao nhất theo quy định tại chính sách đó. Học sinh, sinh viên chỉ được hỗ trợ 01 lần theo Nghị quyết này. 
b) Học sinh, sinh viên học chậm hơn so với tiến độ theo kế hoạch đào tạo của khóa học hoặc nghỉ tạm thời hoặc bị nhà trường kỷ luật thì không được hưởng chính sách trong thời gian này (không hỗ trợ đối với thời gian người học phải học lại, học bù... do các điều kiện khách quan từ phía người học).
c) Mức hỗ trợ tiền miễn, giảm học phí đối với người học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học tư thục, theo mức học phí thực tế của cơ sở đào tạo theo từng ngành, chuyên ngành nhưng tối đa bằng mức trần học phí của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên tương ứng với từng ngành, khối ngành theo quy định của Chính phủ.  
2. Thời gian hỗ trợ 
a) Thời gian hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên theo thời gian thực học nhưng không quá 10 tháng/năm học, tối đa không quá 20 tháng đối với trình độ trung cấp, tối đa không quá 30 tháng đối với trình độ cao đẳng, tối đa không quá 40 tháng đối với trình độ đại học. 
b) Học sinh, sinh viên được tuyển sinh, nhập học trước ngày 31 tháng 12 năm 2031 sẽ được hỗ trợ đến khi kết thúc khóa học.
Điều 3. Nội dung hỗ trợ
1. Hỗ trợ học phí
a) Đối tượng quy định tại điểm a  khoản 2 Điều 1 tại Nghị quyết này được hỗ trợ 70% mức thu học phí người học phải nộp tại cơ sở đào tạo theo quy định.
b) Đối tượng quy định tại điểm b  khoản 2 Điều 1 tại Nghị quyết này được hỗ trợ 100% mức thu học phí người học phải nộp tại cơ sở đào tạo theo quy định.
2. Hỗ trợ tiền ăn và hỗ trợ chỗ ở
Đối tượng quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 1 tại Nghị quyết này là quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân đang thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được hỗ trợ tiền ăn bằng 930.000 đồng/người/tháng; được bố trí chỗ ở miễn phí tại kí túc xá của nhà trường nếu có nhà ở xa trường khoảng cách từ 15km trở lên, trường hợp nhà trường không bố trí được chỗ ở thì được hỗ trợ tiền thuê nhà ở bằng 500.000 đồng/người/tháng.
Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý.
Điều 5. Điều khoản thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày … tháng ... năm 2026.
2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết 310/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo và hỗ trợ học phí học văn hóa cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021 - 2025, Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách thu hút, đào tạo học sinh, sinh viên học tại Trường Đại học Hạ Long, Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025.
3. Đối với học sinh, sinh viên được tuyển sinh từ năm học 2024-2025 thuộc đối tượng quy định tại Nghị quyết 310/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo và hỗ trợ học phí học văn hóa cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021 - 2025, Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách thu hút, đào tạo học sinh, sinh viên học tại Trường Đại học Hạ Long, Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025 được thực hiện đến hết khóa học. Chính sách quy định tại Nghị quyết này được thực hiện đối với học sinh, sinh viên tuyển sinh từ năm học  2026-2027.
Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng. Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm toàn diện trong việc rà soát, tổ chức thực hiện; kiểm soát rủi ro chính sách, bảo đảm quản lý chặt chẽ, tuyệt đối không để xảy ra vi phạm trục lợi, thất thoát ngân sách nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các vi phạm.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của Nhân dân và giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XV, Kỳ họp thứ … thông qua ngày .. tháng ….. năm 2026./.

	Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (báo cáo);
- Chính phủ (báo cáo);
- Các bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV;
- Các ban xây dựng Đảng và VP Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ, các tổ chức CTXH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Các cơ sở GDNN, GDĐH trên địa bàn tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND cấp xã;
- VP: Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, HĐ4
	
	CHỦ TỊCH







    Trịnh Thị Minh Thanh














DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ KHUYẾN KHÍCH ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC GIAI ĐOẠN 2026 - 2031
(Kèm theo Nghị quyết số         /2026/NQ-HĐND  ngày      tháng      năm 2026
của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

	STT
	Tên nhóm ngành, nghề/
ngành, nghề
	Trình độ đào tạo
	Ghi chú

	
	
	Đại học
	Cao đẳng
	Trung cấp
	

	I
	Khoa học xã hội nhân văn, nghệ thuật, giáo dục và đào tạo, báo chí, thông tin và kinh doanh, quản lý

	1
	Logistics
	x
	x
	x
	

	2
	Thương mại điện tử
	x
	x
	x
	

	3
	Ngôn ngữ Hàn Quốc
	x
	x
	
	

	4
	Ngôn ngữ Nhật
	x
	x
	
	

	5
	Ngôn ngữ Trung quốc
	x
	x
	
	

	II
	Kỹ thuật và công nghệ thông tin

	6
	Công nghệ ô tô (Công nghệ kỹ thuật ô tô)
	x
	x
	
	

	7
	Hàn (Công nghệ hàn; Cốt thép -Hàn)
	x
	x
	
	

	8
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí/Cắt gọt kim loại
	
	x
	x
	

	9
	Điện công nghiệp
	
	x
	x
	

	10
	Điện tử công nghiệp
	
	x
	x
	

	11
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử/Cơ điện tử
	
	x
	x
	

	12
	Công nghệ thông tin/Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
	x
	x
	x
	

	III
	Sản xuất, chế biến và xây dựng

	13
	Kỹ thuật xây dựng 
	
	x
	x
	 

	14
	Dệt may
	
	x
	x
	

	15
	Kĩ thuật may công nghiệp
	
	x
	x
	

	IV
	Nông nghiệp và môi trường

	16
	Nuôi trồng thủy sản
	x
	x
	x
	

	V
	Dịch vụ, du lịch 

	17
	Hướng dẫn du lịch
	
	x
	x
	 

	18
	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Du lịch lữ hành)
	x
	x
	x
	 

	19
	Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống/Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn/Kỹ thuật chế biến món ăn
	x
	x
	x
	

	20
	Quản trị khách sạn
	
	x
	x
	

	21
	Nghiệp vụ lưu trú (Quản trị buồng phòng)
	
	x
	x
	

	VI
	Sức khỏe 

	22
	Y học cổ truyền
	
	x
	x
	

	23
	Điều dưỡng
	
	x
	
	

	24
	Dược
	
	x
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